
Lớp: 20TCOT Ngành: Bảo trì và sửa chữa Ô tô

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 205520159B25 Ngô Quốc Bảo 21-4-2005 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

2 205520223B07 Phạm Trung Hiếu 28-9-2005 Nam Châu Thành - Bến Tre

3 205520159B05 Phạm Võ Huy Hoàng 12-3-2004 Nam Thạnh Phú - Bến Tre

4 205520159B17 Huỳnh Minh Hửu 15-7-2004 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

5 205520159B06 Võ Trường Khang 26-12-2005 Nam Ba Tri - Bến Tre

6 205520223B10 Trương Quốc Khang 8-8-2005 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

7 205520159B10 Trần Tấn Lộc 10-4-2004 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

8 205520159B11 Lê Nguyễn Nhật Nam 16-12-2005 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

9 205520159B22 Nguyễn Gia Phát 28-7-2002 Nam Châu Thành - Bến Tre

10 205520159B12 Nguyễn Hùng Phong 6-4-2005 Nam Chợ Lách - Bến Tre

11 205520159B14 Nguyễn Hoàng Thịnh 27-9-2005 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

12 205520159B23 Trần Ngọc Thọ 2-5-2005 Nam Châu Thành - Bến Tre

13 205520159B27 Trần Quốc Trung 7-7-2004 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

14 205520159B24 Nguyễn Nhật Trường 4-10-2004 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

15 205520159B15 Lê Khánh Văn 16-3-2005 Nam Bình Đại - Bến Tre

16 205520159B21 Nguyễn Tấn Vinh 31-12-2004 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 16 sinh viên.

NĂM HỌC 2021 - 2022

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH HỌC SINH


